
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số (No): 0359/VAQ06-04/17-00

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG KIỂU LOẠI

DÙNG CHO LINH KIỆN (HỆ THỐNG, ĐỘNG CƠ, KHUNG, CỤM CHI TIẾT) CỦA XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/COMPONENTS

Cấp theo Thông tư số 55/2024/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải.

Căn cứ Hồ sơ đăng ký số: Ngày 29/12/202511804/25/EH

Pursuant to the Technical document N0 Date

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 36 : 2024/BGTVT

Regulation applied

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng số: Ngày 28/10/2025430152/430250/13/25/01

Pursuant to the results of C.O.P Testing record N0 Date

Căn cứ vào báo cáo kết quả thử nghiệm số: Ngày 05/01/20263557 GH/BCTN-PX/25

Pursuant to the results of Testing report N0 Date

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT CHỨNG NHẬN

National Vehicle Inspection and Certification Center hereby approves that

Kiểu loại sản phẩm (System/ Component type): Lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy

Nhãn hiệu (Trade Mark): DRC Tên thương mại (Commercial name): ---

Mã kiểu loại (Model code): 3.00-10 42J 119 TL

Ký hiệu thiết kế/ ký hiệu sản phẩm: 3.00-10 119 TL

(Design code, component code)

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

(Name and address of manufacturer) Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

(Name and address of assembly plant) Lô H đường số 7 KCN Liên Chiểu, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Kiểu loại sản phẩm nói trên thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36 : 2024/BGTVT.

The product is in compliance with the QCVN 36 : 2024/BGTVT.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến hết ngày (This certificate is valid until): 09/01/2029

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

#

Đỗ Văn Kha

GIÁM ĐỐC (Director)

Cấp lại trên cơ sở giấy chứng nhận số 0359/VAQ06-04/17-00 ký ngày 22/01/2024



CVC DANG KIEM VIeT NAM/ VIETNAM REGISTER

TRUNG TAM THlr NGHIEM XE ca GIO1
VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER

BAO cAo THEr NGHIEM
TEST REPORT

S6/No. 3557 GH/B
a T

THO NGHIeM
E Cd 6161

ingq
\dIB
6a

VIZ972

BAO cAo THtP NGHI£M
L6P HOI DONG CHO XE M6 T6, XE GAN MAY

'EST REPORT PNEUMATIC TYRES OF MOTORCYLES AND MOPEDS

Thbo Quy chuan kV thu8t qu6c gia vg 16p hoi dOng cho xe m6 t6, xe gan may
National Technical Regulation on Pneumatic tyres of motorcyles and mopeds

QCVN 36:2024/BGT\n

Loai
Product type

KV hi§u thi6t ki
Design &ode

Ca sO ding kV thtr nghi§m
Name of client

ian pham I L6p hai dElng cho xe m6 t6, xe gan may

3.00-10 119 TL

C6ng ty c6 phan cao su Da Nang

MuG luc

Structurd\ of the Test Report

1

2
3
4
5

Th6ng tin chung/ General information

San ph£m ther nghiem/ Test product

K6t qua ther nghiem/ Test result

C;hCI 9/ Remark

Danh gia kV thu 8/ Assessment

Address: 48 Pham Hung Road, Tu Hem Ward, Ha Noi City, Viet Nam
Tel +84 24 37684715 (ext. 816) E-mail: vmtc@vr.org.vn 1 /3

PT22.01.06



CUC oANG
TRUNG
VIETNAM

KIEM VIET NAM/ VIETNAM REGISTER

TAM THEr NGHleM XE ca GIOI
'CLE TESTING CENTERMOTOR

BAO cAo THEr NGHIEM
TEST REPORT

S6 / No 3557 GH/BCTN-PX/25

Th6ng tin chung/ General information
’VRUN8 TAM

NGHIeM
C6ng ty c6 phan cao su Da N§l \XE Cd al6yg

Te Quang BLa G
phd Da Viet Nam

1.

1.1. Ca kV ther nghiem
Na

1,2 , Dil
Address of client

1.4. Can ca d6 thEr nghiem/aas/s for test

Th6ng tw s6 55/2024/TT-BGTVT ngay 15/1 1/2024 caa BQ tru©ng BQ Giao th6ng ven tai.

Van ban dd nghi ther nghi$m 86 36.11.25/DRC-TN ngay 25/1 1/2025 cOa C6ng ty cd phan cao
lu Da Nang

Gi6y d6 nghi ther nghiem 86 439/VAQ-DNTN ngay 28/1 1/2025 caa Ph6ng chat luqng xe co
li6i - Cwc Dang ki6m via Nam

1.5. Ngay giao dLi hd so va mau thL’I/ Date of full delivery of document & sample

2. San p IIam th& nghi+m/ Test product

2.1. T6n sab pham/ P„d.,t .,m, L& hai dClng cho xe md fa, xe gan may

2.2. Loei s4n pham/ P„d„tty„ L6p hai dOng cho xe m6 fd, xe gan may

2.3. Nhan Hieu/ M„k (T„d, m„k) DRC
(Th6 hen & dong bi6u tux,Ing/phien am ra ti6ng Latinh; che> in hoa; xem anh chvp tei Phu luc I)

2.4. Ten th kang mOi / C,mm,r,i,I .,m, /

2.5. Ma kig0 loai / Model code 3.00-10 42J 119 TL

2.6. KV hiey thi6t k6 / Design c'd' 3.00-10 119 TL

2.7. Ma phd tClng/ Part number /

2.8. S6 ILrqhg mau / S,mpI, q.,ntity m

2.9. Anh chpp mau thEr nghiem / Photograph(s) of test sample

2.10. Th6ng lin v6 san ph£m (dang kV bai co sO DKTN)
Products information registered by client

3. K6t qaa th& IIght+m/ Test result

3.1. Quy didh vg kV hieu tren l6P / Markings inspection

15/1 2/2025

gq
,/
TR'
H(
XE

1%

Phu lyc/ Annex 1

Phu luc/ Annex 2

Dat / Pass

3.2. Quy di4h vd kich thwOc cOa Ic')p I Dimension check Dat / Pass

3.3. Quy djnh va the tinh nang tai trc,)ng/t6c dO cOa 16p /
Load/speed performance test

, , Quy djnIh va ther bi6n dgng ph8ng cOa l6p I Dynamic growth
test

Dat / Pass

/

Address: +8 Pham Hung Road, Tu Hem Ward, Ha Noi City, Viet Nam
T,1 +84 24 39684715 (,xt. 816) E-mail: vmtc@vr.org.vn 2/3



CUC DANG KIEM VIET NAM/ VIETNAM REGISTER

TRUNG TAM THEr NGHIEM XE co GIGI
VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER

BAO cAo THer NGHIEM
TEST REPORT

sd/ N,. 3557 GH/BCTN-PX/25

4 Cha V/ Remark

4.1 . Bao cao the nghiem bi tay x6a, sEra chCPa sd kh6ng c6 gia tri./ Erased or modified test report will be invalid.

4.2. Kat qu£ trong bao cao thO nghiem chi c6 gia tri d6i vcyi mau ther tei then diam th& nghi§m. Trung tam
ther nghi$m xe co gidi kh6ng chju trach nhiem vg cac th6ng tin c6 tr6n mau ther; chat lwqng va th6ng
s6 kV thu8t cCla mau thEy da tra Igi cho ca sO dang kV ther nghiem./ The results in the test report are only valid
for the sample at the time of testing. Vietnam Motor Vehicle Testing Center is not liable for the information on sample; quality
and specifications of the sample returned to the client.

4.3. Loei phwang tien, loei san ph6m, nhan hieu, t6n thuong mai, ma ki6u l09i, ma nh8n dang khung, kV
hi$u thl6t k6, kV hieu san pham, ma phU tOng, ngu8n g6c, s6 khung, VIN, s6 dOng co cOa san pham
th& nghi$m dwqc ghi theo th6ng tin tren van ban cOa ca sa d6 ngh!/ dang kV ther nghiem. Trung tam
th& nghiem xe ca gi cH kh6ng chju trach nhiem vg cac th6ng tin cOa ca sd db nghi/ dang kV th&
nghiem trong hd so ther nghiem va cac van dg lien quan d6n ngu6n g6c, xu6t xa, nhan hieu hang h6a,
ki6u d4ng c6ng nghiep, se hOu tri tu$, cac loai thu6 (thug xuat khau, nh8p khau...), gia tri thwang mai
dc'>i VCyi san pham dang kV th& nghiem./ Vehicle type, component type, mark, trade mark, commercial name, model
code, frome code, design code, component code, part number, origin, chasis No., VIN, engine No. are in accordance with the
client's registration document. Vietnam Motor Vehicle Testing Center is not liable for the information registed by the client in the
test records and matters related to origin, trademark, industrial design, intellectual property, taxes (export tax, import fax ...),

4.4. Bao cIo ther nghi$m nay dwgc cap lei da thay tha tran co sO thu hai va hOy bao cao ther nghi§m/ This
test report is reissued to replace base on the retrieval and cancellation of the test report SCS/ No. 3557 GH/BCTN-PX/25
ngay/aRte 15/12/2025

.Y

N

N

C

5 £)anh Iii kV thu§t/ Technical assessment

M5u L6p hoi dOng cho xe m6 ta, xe gin may n6u tr6n duvc ther nghiem va th6a man QCVN
36:2024/BGTVT d6i vai cac hQng myc n6u tei mVC 3 cOa bao cao.
The aboVe samples pneumatic tyre for motorcyles and mopeds were tested and complied with QCVN36:2024/BGTVT for the
items mentioned in item 3 of the report.

Hi NOI, ngay 05 thing 01 nam 2026 Data

TRUNG TAM THEr NGHIEM XE ca Glal
VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER

KT. GIAM DOC/ ON BEHALF OF DIRECTOR

PHO GIAM Dac/ VICE DIRECTOR

VO Thanh Ni6m

soat x6t/ Ch„k„ Dwong Qu6c Thgng

Dang ki6m vien/ Inspector Nguy6n MQnh cLreyng /\==

Address: 18 Pham Hung Road, Tu Uem Ward, Ha Noi City, Viet Nam
Tel +84 24 +7684715 (ext. 816) E-mail: vmtc@vr.org.vn 3/3



CUC DANG KIEM VIET NAM/ VIETNAM REGISTER

TRUNG TAM THa NGHl£M XE co Glen
VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER

PHU LUC 1 BAO cAo THer NGHl£M ,,',"'-J:+_
ANNEX 7 OF TEST REPORT #eXkIf B

S6 / No. 3557 GH/BCTN-PX/25

mmAr;
THONGHl£M

gE Cd GIgI aANH CHyP MAU THO NGHIeM
PHOTOGRAPHS OF TEST SAMPLE

iT
;H
j

'\d

/C ..I_,

Address: 18 Pham Hung Road, Tu Hem Ward, Ha Noi City, Viet Nam
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CUC DANG KIEM VIET NAM/ VIETNAM REGISTER PHU LUC 1 BAO cAo THer NGHIEM
ANNEX 1 OF TEST REPORT Eto :r:::++

jr
SR

TRUNG TAM THOl NGHIEM XE co GICyl
VIETNAM MOTOR VEHICLE TESTING CENTER S6 / No' 3557 GH/BCTN-PX/25

VI
qQ// he RE

T ;
THONGHtEM

ANH CHI,IP CAC Kt HIeu TR£N MAU THtr \XE ca Gl 6/1 egMy/PHOTOGRAPHS OF SYMBOLS ON TEST WRES

T6n thwong mei/ Nhan

---Iq
taI

hi§u

I

Ky hi§u kich ca 16p

?::::":"'-’'’-'’.'-'-Y'
i

M6 ta liqn h§ giCra tai trQng vA t6c dQ Hoa l6p

I

'):1 . 3 .

T: : j fi! IF:bIii ::+ = =: b : H:: f : :
:l ,':-,.'TI El.I r.i:
II?:::}I$:.:r ’..:;l
i•;:i:$:fF;;•{:r!i• =a: i:

I kIng sam

a
Kich cO v&nh lap 16p

T + = == f :t •:> • f • F a: : • b p rr: :o r h•t:T : J L &Ii: kitart : :: if ii all fIt : : T ? :J:

Fbi:=.-WF+B%}
k::-f ::_T.==iH
Kf =„;'_ ; ’:-;- - '' :' ?##?+ -;IS T::?gWr,

IE
&; &g

in:#

n-afi.fS trjF
b C3 ,1{ P :}
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cuc oANG KIEl

TRUNG TAM THI
VIETNAM MOTOR VE

VIET NAM/ VIETNAM REGISTER PHU LUC 1 BAO cAo THer NGHIEM
ANNEX 1 OF TEST REPORT £§Ia)

,\

NGHl£M XE co GICrl
tlCLE TESTING CENTER sd / No' 3557 GH/BCTN-PJ at

THfJ NGHIeM
+

ANH CHVP cAc KV Hleu TR£N MAU THEr \zU: Cd 61:5l22
PHOTOGRAPHS OF SYMBOLS ON TEST WRES XIX /Z

US Kl€b;

[mMnm
+

Ma DOT Th&i gian san xu6t

/----' +

KH6NG c6

:9 hi+u 16P gia cwang KV hieu l6p di tr6n tuy6t

KH6NG c6 KH6NG c6

L6p c6 kV hieu V;Z KV hi§u l6p da nang, l6p xe ggn m6y,16p mQi
dia hinh

KH6NG c6 KH6NG c6

Address: 18 Pham Hung Road, Tu Uem Ward, Ha Noi City, Met Nam
Tel +84 24 3768471 5 (ext. 816) E-mail: vmtcX@vr.org.vn 3/3



cuc OANG KIEl VIET NAM/ VIETNAM REGISTER PHU LUC 2 BAO cAo THEr NGHIEM
ANNEX 2 OF TEST REPORT /%
S6/No. 3557 GH/BCTN-P;I

a';;;%NDTRUNG TAM TH
VIETNAM MOTOR VE

NGHI€M XE co GIGI
{lCLE TESTING CENTER

[[ (THONGHI
\\%\XE ca G

TH6NGTPeFro::/?e=E: DKT%

[1
I
I

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KV hiev kich cO 16P / Tyre.size designation 3.00-10

Loei SL? dUng / Category of use Th6ng thLrdng

C6u trqc l6P / st,ucturo LOp minh ch60

KV hieH caP tC')c de / Speed category symbol J (t6c dQ tuung ang la 100 km/h)

Chi s6 Bha nang chju tai / Load-„p„ity i„do,
42 (tai tr(,>ng tLrong Cmg Ian nhat
150 kg)

Logi 16p C6/kh6ng sD dUng sam / T.b, typerr.b,I„, L6p kh6ng ser dUng sam S
/

Ldp ti6b chuan/ gia cwdng / st„d„d/ Rei,fo„ed Ti6u chuan

(Ma dddng kinh danh nghTa)X(Ma chi6u Ong danh nghTa)
vanh tha lap 16p / (Norminal diameter code)X(Norminal width IOX2, 75
code) qf test Rim

Co sd ian xu6t C6ng fy c6 phan cao su Da Nang
Manufacturer

8.

9.

10. Dia chi
Address of manufacturer

L6 G, dlang TQ Quang Beru, phueyng Hai Van, thanh
ph6 Da Nang, via Nam

11. Nha m£y san xu6t
Productiqn plant

Dja diam kinh doanh s6 1 - C6ng ty c6 phan Cao su Da
N§ng

12. Dja chinha may san xu6t
Address of production plant

La H, dtArIg 86 7 KCN Li6n Chi6u, phwOng Hai Van,
thanh ph6 Da Nang, viet Nam

13. Ta chap, ca nhan nh§p khau
Importer

/

14. TO khai hang h6a nh8p khau
Declaration of imported goods /

Address: 18 Pham Hung Road, Tu Liem Ward, Ha Noi City, Viet Nam
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